
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÙNG VÀI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /QĐ-UBND                Tùng Vài, ngày         tháng 8 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2025 của xã Tùng Vài 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÙNG VÀI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế 

toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, 

Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/8/2025 của HĐND xã Tùng 

Vài về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách xã và phương án phân bổ 

ngân sách xã năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2025 của xã Tùng 

Vài, chi tiết theo các biểu đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Kinh tế và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- TTr Đảng uỷ xã; 

- TTr HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- LĐVP HĐND và UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách xã; 

- 27/27 trưởng thôn; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, KT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lý 

 

 

 



  

Biểu số 108/CK TC-NSNN 

    
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /8/2025 của UBND xã Tùng Vài) 

   

Đơn vị: 1.000 đồng 

Nội dung thu Dự toán Nội dung chi Dự toán 

Tổng số thu               158.583.400  Tổng số chi              158.583.400  

I. Các khoản thu xã hưởng 100%                       115.000  I. Chi đầu tư phát riển                  5.871.004  

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ   II. Chi thường xuyên              152.111.396  

III. Thu bổ sung               147.488.100  III. Dự phòng                      601.000  

 - Bổ sung cân đối ngân sách               136.340.100      

 - Bổ sung có mục tiêu                 11.148.000      

IV. Thu chuyển nguồn                 10.610.400      

V. Thu kết dư                       369.900      

 

 



 

 

Biểu số 109/CK TC-NSNN 

   
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /8/2025 của UBND xã 

Tùng Vài) 

 
Đơn vị: 1.000 đồng 

Nội dung 

Dự toán 

Thu NSNN Thu NSX 

Tổng số thu        158.583.400         158.583.400  

1. Các khoản thu 100%               115.000                115.000  

 - Thuế thu nhập cá nhân                 19.000                  19.000  

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp     

 - Thu tiền sử dụng đất     

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp     

 - Thuế giá trị gia tăng                 40.000                  40.000  

 - Phí, lệ phí                 41.000                  41.000  

 - Thu tiền phạt     

 - Thu khác                 15.000                  15.000  

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần 

trăm (%) 
    

3. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho 

xã (nếu có) 
    

4. Thu chuyển nguồn          10.610.400           10.610.400  

5. Thu kết dư ngân sách năm trước               369.900                369.900  

6. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên       147.488.100        147.488.100  

 - Bổ sung cân đối ngân sách       136.340.100        136.340.100  

 - Bổ sung có mục tiêu          11.148.000           11.148.000  

 

 

 

 

 

 



  
Biểu số 110/CK TC-NSNN 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /8/2025 của UBND xã 

Tùng Vài) 

  
Đơn vị: 1.000 đồng 

Nội dung 
Dự toán năm 2025 

Tổng số ĐTPT TX 

Tổng cộng   158.583.400        5.871.004    152.712.396  

1. Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề   107.656.607      107.656.607  

2. Chi quốc phòng, an ninh       3.303.367          3.303.367  

3. Chi y tế  2.005.700          2.005.700  

4. Chi văn hóa, thông tin       1.052.426             33.114        1.019.312  

5. Chi phát thanh, truyền hình       

6. Chi thể dục, thể thao       

7. Chi bảo vệ môi trường       

8. Chi các hoạt động kinh tế       7.104.654        5.693.890        1.410.763  

9. Chi hoạt động quản lý Nhà nước, 

Đảng, đoàn thể 
   33.795.947       33.795.947  

10. Chi cho công tác xã hội       3.063.700           144.000        2.919.700  

11. Chi khác     

12. Dự phòng ngân sách          601.000             601.000  

 

 

 

 

 

 

 



      

Biểu số 111/CK TC-

NSNN 

 DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /8/2025 của UBND xã Tùng Vài) 

      

Đơn vị: 1.000 đồng 

 

Tên công trình 

Tổng dự toán được duyệt 

Giá trị thực 

hiện đến 

31/12/2024 

Giá trị 

thanh toán 

đến 

31/12/2024 

Dự toán năm 2025 

Tổng số 

Trong đó 

nguồn đống 

góp của 

nhân dân 

Tổng số 

Trong 

đó 

thanh 

toán 

khối 

lượng 

năm 

trước 

Nguồn 

cân đối 

ngân 

sách 

Tổng số   25.669.594      2.488.518    25.549.594    19.798.590      5.871.004        

1. Công trình/dự án hoàn thành quyết 

toán 
  15.519.350      1.504.274    15.519.350    15.018.155         501.195      

Công trình đường giao thông từ nhà ông 

Giàng Mìn Vư đi xóm nhà ông Cháng Tờ 

Quang thôn Hòa Sì Pan, xã Tả Ván 

    1.126.890         113.290      1.126.890      1.102.890           24.000      

Nâng cấp, đổ bê tông đường Trên nương ông 

Vàng Seo Dũng thôn Thèn Ván đến nhà ông 

Tẩn Sào Lùng thôn Thèn Ván 

    2.900.353         288.817      2.900.353      2.836.317           64.036      

Xây dựng công trình đường nội đồng từ  

xóm Cán Hồ thôn Tả Ván, xã Tả Ván 
    4.591.706         460.791      4.591.706      4.443.706         148.000      



Mở mới Công trình đường giao thông Từ 

ngã 3 trên nhà bà Cháng Thị Dung đến suối 

Làng Lũng  thôn Hòa Sì Pan, xã Tả Ván 

    1.432.358         143.643      1.432.358      1.395.358           37.000      

Công trình đường giao thông Từ ngã 3 trên 

nhà ông Sùng Mìn Phòng đi xóm Lò Chẩn 

Hạ thôn Chúng Trải, xã Tả Ván  

    1.285.878         131.837      1.285.878      1.271.749           14.129      

Công trình nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 

Chín Chu Lìn, xã Cao Mã Pờ 
       523.991           52.043         523.991         490.877           33.114      

Mở mới công trình đường GTNT từ trạm hạ 

thế đến khu nhà Chấu Văn Tuấn thôn Chín 

Chu Lìn, xã Cao Mã Pờ 

    3.130.174         313.853      3.130.174      2.973.258         156.916      

Dự án hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1 CTMTQG 

phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN giai 

đoạn 2021 - 2025 (vốn NSĐP đối ứng hỗ trợ 

12 nhà) 

       528.000             528.000         504.000           24.000      

2. Công trình/dự án chuyển tiếp   10.030.244         984.244    10.030.244      4.780.435      5.249.809      

Xây dựng công trình đường giao thông từ 

nhà cũ Sùng Thìn Hải đến nhà Sùng Seo Tú, 

thôn Pao Mã Phìn, xã Tả Ván 

    1.637.700         154.700      1.637.700         862.295         775.405      

Xây dựng công trình đường từ trụ sở thôn đi 

nhà ông Thào Mìn Dế thôn Pao Mã Phìn, xã 

Tả Ván 

    2.776.845         277.845      2.776.845      1.480.168      1.296.677      

Xây dựng công trình đường GTNT từ cổng 

thôn lên xóm nhà ông Vàng Mí Phòng thôn 

Pao Mã Phìn, xã Tả Ván 

    1.866.400         177.400      1.866.400         994.225         872.175      



Mở Mới Công trình đường GTNT từ ngã 3 

đẩu cầu lên nhà Vàng Khái Páo thôn Hòa Sì 

Pan, xã Tả Ván 

    2.438.400         243.400      2.438.400      1.312.848      1.125.552      

Nâng cấp đường từ trục thôn đi xóm Cháng 

Chúng Diu, thôn Chín Chu Lìn, xã Cao Mã 

Pờ 

    1.310.899         130.899      1.310.899         130.899      1.180.000      

3. Dự án khởi công mới         20.000               120.000      

Dự án hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1 CTMTQG 

phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN giai 

đoạn 2021 - 2025 (vốn NSTW hỗ trợ 03 

nhà) 

       120.000             20.000      
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